Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ cả nước

Khu vực thành thị
Tháng 01 năm 2009
	
	Chỉ số tháng 01 năm 2009 so với (%)

	
	Kỳ gốc 

năm 2005
	Tháng 01 

năm 2008
	Tháng 12 

năm 2008

	
	
	
	

	Chỉ số giá tiêu dùng
	147,92
	117,57
	100,31

	Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
	176,55
	128,47
	100,33

	   Trong đó: 1- Lương thực
	199,83
	143,38
	99,90

	                   2- Thực phẩm
	168,63
	123,05
	100,50

	                   3- Ăn uống ngoài gia đình
	174,32
	127,03
	100,41

	Đồ uống và thuốc lá
	133,96
	113,10
	101,71

	May mặc, mũ nón, giầy dép
	133,88
	114,39
	101,21

	Nhà ở và vật liệu xây dựng (*)
	137,58
	104,42
	100,92

	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	134,15
	113,31
	100,57

	Dược phẩm, y tế
	127,97
	109,32
	100,61

	Phương tiện đi lại, bưu điện
	111,19
	101,59
	96,37

	   Trong đó: Bưu chính viễn thông
	76,65
	91,10
	98,17

	Giáo dục
	113,18
	105,20
	100,06

	Văn hoá, thể thao, giải trí
	128,89
	115,94
	102,50

	Đồ dùng và dịch vụ khác
	138,80
	111,47
	102,09

	
	 
	 
	 

	Chỉ số giá Vàng
	203,43
	105,38
	103,64

	Chỉ số giá Đô la Mỹ
	109,45
	108,16
	101,48

	 
	
	
	


(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng.

